
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /QĐ-SVHTTDL Đồng Tháp, ngày       tháng   6   năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Điều lệ Giải Bóng đá các lớp trong trường học

 tỉnh Đồng Tháp năm 2020 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của
UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị
sự nghiệp các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND
tỉnh Đồng Tháp; 

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của UBND
tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của UBND
tỉnh Đồng Tháp về thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;  

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-VHTTDL-GDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2019
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển
khai thực hiện nhiệm vụ phát triển thể thao trường học tỉnh Đồng Tháp đến năm
2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Công văn số  1202/SVHTTDL-QLTDTT ngày 01 tháng 6 năm
2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh thời gian và địa
điểm tổ chức các hoạt động TDTT năm 2020;.                        

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng đá các lớp
trong trường học tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở,  Trưởng phòng Kế hoạch Tài  chính Sở,

Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và
Thi đấu TDTT và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở; 
- Sở GDĐT, LĐBĐ tỉnh ĐT;
- Phòng VHTT; TTVHTTTT huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố
- 34 Trường có lớp Bóng đá trường học;
- PKHTC; TTHLTĐTDTT;
- Lưu: VT, QLTDTT (Thúc)(40b).

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bình Minh
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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày       tháng   6   năm 2020

ĐIỀU LỆ
Giải Bóng đá các lớp trong trường học tỉnh Đồng Tháp năm 2020

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 6 năm 2020 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ  đại”;  Phát  triển phong trào tập luyện môn Bóng đá trong
trường học trên địa bàn tỉnh.

- Tuyển chọn vận động viên  (VĐV) có năng khiếu tốt để bổ sung lực
lượng cho đội bóng đá U13 Đồng Tháp. 

2. Yêu cầu

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền
thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ
đạo 34 trường Tiểu học có lớp bóng đá trong trường học do Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tổ chức thành lập 34 đội bóng tham dự giải;

- Ban tổ chức (BTC) giải, lực lượng trọng tài, lãnh đạo đoàn, huấn luyện
viên (HLV) có sự phối hợp chặt chẽ nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các VĐV
học sinh. Kiên quyết loại trừ những biểu hiện không lành mạnh trong thi đấu
bóng đá, loại trừ gian lận tuổi trong đăng ký VĐV thi đấu;

- Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình tổ chức giải.

II. ĐIỀU LỆ KỸ THUẬT

1. Tên gọi của giải

GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC LỚP TRONG 
TRƯỜNG HỌC TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020

Cơ quan tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn
vị liên quan. 

2. Đối tượng tham dự giải

 - Mỗi trường tiểu học có lớp Bóng đá do Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch mở cử 01 đội bóng tham dự;
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- Các VĐV sinh năm 2009 trở lại đây. Là thành viên các lớp Bóng đá
trong trường học được nhà trường đăng ký ban đầu khi mở lớp.

III. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

1. Hồ sơ đăng ký

- Danh sách lãnh đạo đoàn, HLV và VĐV tham dự giải phải ghi rõ họ tên,
ngày tháng năm sinh và được xác nhận của Hiệu trưởng các trường và Phòng
Giáo dục và Đào tạo;

- 01 sổ VĐV theo mẫu do BTC cấp. Sổ VĐV phải điền đầy đủ thông tin,
dán ảnh 3x4 có đóng dấu giáp lai (ảnh chụp không quá 6 tháng), chữ ký của
từng VĐV, xác nhận của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố
và được BTC đóng dấu xác nhận mới đảm bảo tính hợp lệ;

- Mỗi vận động viên phải có giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe
thi đấu Bóng đá (giấy KSK có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký kết
luận sức khỏe). Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

-  Hiệu trưởng các trường phải  chịu trách nhiệm về sức khỏe của vđv
trước, trong và sau quá trình thi đấu nếu sử dụng chứng nhận sức khỏe của y tế
học đường thay giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

- Giấy khai sinh và hộ khẩu (bản sao có công chứng).

 2. Đăng ký thi đấu

2.1. Thành phần đội bóng: Đội bóng được đăng ký: 01 Trưởng đoàn, 02
HLV, 01 săn sóc viên và 15 VĐV.

2.2. Thời hạn đăng ký

- Hồ sơ đăng ký chính thức hạn chót 17g00 ngày 10/7/2020.

- Hồ sơ đăng ký gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
tỉnh Đồng Tháp. Địa chỉ: Số 3, đường Duy Tân, phường Mỹ Phú, thành phố Cao
Lãnh, Đồng Tháp. Điện thoại: 02773.877025, Fax: 02773.853154. Mọi chi tiết
xin liên hệ ông Phạm Văn Huyên, Phó trưởng phòng Tổ chức thi đấu thể dục thể
thao, điện thoại 0903768555. 

2.3. Quy định về cầu thủ và trang phục thi đấu

- Trong một trận đấu mỗi đội được đăng ký 15 VĐV. Thay người theo
luật Bóng đá 5 người;

- Mỗi đội bóng phải đăng ký trang phục thi đấu chính và phụ (quần, áo,
tất), phải có bọc ống chân, giày chuyên dùng cho bóng đá ngoài trời (không
được mang giày móng đinh). Mỗi thủ môn phải có 2 màu áo khác nhau và cùng
một số.
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IV.  CHIA  BẢNG  VÒNG  LOẠI  VÀ  SỐ  LƯỢNG  ĐỘI  VÒNG
CHUNG KẾT (VCK)

1. Vòng loại: Căn cứ vào số lượng 34 trường có lớp Bóng đá trường học
đang triển khai chia thành 3 khu vực (KV), cụ thể như sau:

- KV1: thi đấu tại huyện Tân Hồng, gồm có 10 đội thuộc các đơn vị thị xã
Hồng Ngự và các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông.

- KV2: thi đấu tại huyện Tháp Mười, gồm có 10 đội thuộc các đơn vị
thành phố Cao Lãnh và các huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, Thanh Bình.

- KV3: thi đấu tại thành phố Sa Đéc, gồm có 14 đội thuộc các đơn vị
thành phố Sa Đéc và các huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành.

2. Vòng chung kết

- Phương án 1: chọn 6 đội, gồm 3 đội xếp thứ nhất và 3 đội xếp thứ nhì tại
3 KV (trường hợp đơn vị đăng cai VCK là huyện Tháp Mười có đội bóng đại
diện cho đơn vị trong danh sách 6 đội có thành tích tốt nhất sau vòng loại).

- Phương án 2: chọn 7 đội, gồm 3 đội xếp thứ nhất và 3 đội xếp thứ nhì tại
3 KV và đội bóng đại diện địa phương đăng cai VCK (trường hợp đơn vị đăng
cai là huyện Tháp Mười không có trong danh sách 6 đội có thành tích tốt nhất
sau vòng loại).

V. PHƯƠNG THỨC THI ĐẤU – CÁCH TÍNH ĐIỂM, XẾP HẠNG

1. Phương thức thi đấu

1.1. Vòng loại

- Tùy số lượng đội đăng ký BTC sẽ sắp xếp bốc thăm chia bảng thi đấu
vòng tròn hoặc thi đấu loại trực tiếp trong cuộc họp chuyên môn;

- Nếu bốc thăm chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt thì tại vòng bán kết
và chung kết: BTC sẽ bốc thăm chọn cặp thi đấu bán kết trên nguyên tắc không
gặp lại đội tại vòng bảng, hai đội thắng bán kết đá trận chung kết, hai đội thua
tranh hạng ba; Hai trận bán kết, tranh hạng 3 và trận chung kết thi đấu loại trực
tiếp. Sau 2 hiệp thi đấu chính thức nếu hòa nhau sẽ tiến hành thi đá luân lưu để
phân thắng thua.

1.2. Vòng chung kết

-  Phương  án  1: gồm  6  đội  được  chia  thành  hai  nhóm  A  và  B,  03
đội/nhóm thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi nhóm để tính điểm, xếp hạng. Chọn
2 đội nhất, nhì mỗi nhóm vào thi đấu Bán kết và Chung kết theo sơ đồ mã số và
lịch sau:
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Nhóm A Nhóm B

1A (nhất KV 3) 1B (nhất KV 1)

2A (nhì KV 1) 2B (nhất KV 2)

3A (nhì KV 2) 3B (nhì KV 3)

Trận Mã số Đội gặp Đội
1 1A – 2A
2 1B – 2B
3 2A – 3A
4 2B – 3B
5 3A – 1A
6 3B – 1B

BK1 Nhất A – Nhì B
BK2 Nhất B – Nhì A
CK Thắng BK1 – Thắng BK2

- Phương án 2: gồm 7 đội được chia thành hai nhóm A và B (nhóm A 4
đội, nhóm B 3 đội) thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi nhóm để tính điểm, xếp
hạng. Chọn 2 đội nhất, nhì mỗi nhóm vào thi đấu Bán kết và Chung kết theo sơ
đồ mã số và lịch sau:

Nhóm A Nhóm B

1A (Chủ nhà VCK) 1B (nhất KV 1)

2A (nhất KV 3) 2B (nhất KV 2)

3A (nhì KV 1) 3B (nhì KV 3)

4A (nhì KV 2)

Trận Mã số Đội gặp Đội

1 1A – 2A

2 3A – 4A

3 1B – 2B

4 1A – 4A

5 2A – 3A

6 2B – 3B

7 4A – 2A

8 1A – 3A

9 3B – 1B

10 (BK1) Nhất A – Nhì B

11 (BK2) Nhất B – Nhì A

12 (CK) Thắng BK1 – Thắng BK2
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2. Cách tính điểm, xếp hạng  

2.1. Cách tính điểm xếp hạng thi đấu vòng tròn 1 lượt       

- Thắng 3 điểm,    Hoà  1 điểm,    Thua  0 điểm.   

- Đội nào có tổng số điểm cao hơn được xếp hạng trên.      

2.1.1. Nếu có từ hai đội bóng trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết
quả của các trận đấu giữa các đội bóng bằng điểm với nhau theo thứ tự:       

+ Tổng số điểm.       

+ Hiệu số của số bàn thắng và số bàn thua.

+ Tổng số bàn thắng.

+ Đội nào có chỉ số cao hơn được xếp trên.     

2.1.2. Nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau: Tiếp tục xét các chỉ số của
toàn bộ các trận đấu trong bảng theo thứ tự:       

+ Hiệu số của số bàn thắng và số bàn thua.

+ Tổng số bàn thắng.                      

+ Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

2.1.3. Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, BTC sẽ tính thẻ vàng, thẻ đỏ để
xếp hạng theo điểm số: thẻ vàng 3 điểm, thẻ đỏ 5 điểm đội nào có số điểm ít
hơn xếp trên.

2.1.4. Trường hợp vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để xác định đội vào
tiếp vòng sau (trong trường hợp chỉ có hai đội có các chỉ số trên bằng nhau và
còn thi đấu trên sân thì sẽ tiếp tục thi đá luân lưu 11m để xác định đội xếp trên).

2.2. Điểm phong cách

2.2.1. Đội bóng có tổng số điểm phong cách cao nhất sẽ đoạt giải phong
cách. Nếu trường hợp có 2 đội trở lên bằng điểm phong cách sẽ xếp hạng giải
phong cách theo thứ tự như sau:

+ Đội bóng bị phạt ít thẻ đỏ hơn được xếp trên.

+ Nếu vẫn bằng nhau thì đội bóng bị phạt ít thẻ vàng hơn được xếp trên.

2.2.2. Trường hợp vẫn bằng nhau thì tính kết quả chuyên môn để xác định
đội xếp trên.

VI. LUẬT THI ĐẤU – TRỌNG TÀI

- Áp dụng luật thi đấu Bóng đá 5 người của Tổng cục Thể dục thể thao,
các văn bản bổ sung, sửa đổi mới nhất do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban
hành, quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp và các quy định sau:
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+ Bóng thi đấu: Bóng Động Lực số 4.

+ Thời gian thi đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút, nghỉ giữa 2 hiệp không
quá 10 phút.

- Giám sát và Trọng tài do BTC giải phân công.

VII. Thời gian - Địa điểm thi đấu 

1. Vòng loại (sân thi đấu cụ thể BTC sẽ thông báo sau):

- Khu vực 1: ngày 14/7/2020 tại huyện Tân Hồng;

- Khu vực 2: ngày 18/7/2020 tại huyện Tháp Mười;

- Khu vực 3: ngày 16/7/2020 tại thành phố Sa Đéc;

2. Vòng chung kết: ngày 19-20/7/2020 tại huyện Tháp Mười (2 ngày nếu
có 7 đội tại VCK). 

3. Thời gian họp chuyên môn: Lúc 14 giờ 00 ngày 10/7/2020 tại Trung
tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Đồng Tháp (số 03, đường Duy Tân,
phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh). Thành phần dự họp: BTC, giám sát,
trọng tài và lãnh đạo, HLV Trưởng các đội bóng tham dự giải  (thay cho thư
mời).

VIII. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

1. Khen thưởng

- Vòng loại (3 khu vực)

+ 3 Đội vô địch: cờ và giải thưởng;

+ 3 Đội hạng nhì: cờ và giải thưởng;

+ 3 Đội hạng ba: cờ và giải thưởng;

+ 25 Đội khuyến khích: giải thưởng.

- Vòng chung kết

+ Đội vô địch: cúp, cờ, huy chương và giải thưởng;

+ Đội hạng nhì: cờ, huy chương và giải thưởng;

+ Đội hạng ba: cờ, huy chương và giải thưởng;

+ 4 Đội khuyến khích: cờ và giải thưởng;

+ Giải phong cách: cờ, giải thưởng;

+ Thủ môn xuất sắc nhất giải: cúp, giải thưởng.



8

+ Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng: cúp, giải thưởng (nếu có 2 VĐV trở lên
ghi bàn thắng bằng nhau thì các VĐV đó đều được công nhận là cầu thủ ghi
nhiều bàn thắng nhất và có giải thưởng theo quy định).

 2. Kỷ luật

- Căn cứ  Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao;

- Hiệu trưởng các trường, Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo,
Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh
các huyện, thị xã, thành phố có đội bóng tham dự giải phải hoàn toàn chịu trách
nhiệm về các hành vi vi phạm điều lệ giải của đội mình; 

 - VĐV bị phạt 2 thẻ vàng trong quá trình thi đấu giải sẽ bị đình chỉ thi
đấu trận kế tiếp; cũng áp dụng như vậy với thẻ vàng thứ 4, thứ 6…;

- VĐV bị phạt thẻ đỏ (2 thẻ vàng trong 1 trận đấu) nghỉ 1 trận kế tiếp; 

- VĐV bị thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu nghỉ 2 trận kế tiếp. Trường hợp
nghiêm trọng BTC giải sẽ có quyết định cao hơn;

- Các thành viên tham gia đội bóng hành hung trọng tài, đội bạn hoặc các
thành viên khác, trước, trong và sau trận đấu thì ngoài việc vi phạm sẽ bị xử lý
theo pháp luật, còn bị truất quyền tham gia hết giải và bị kỷ luật theo quy định.
Ban tổ chức giải sẽ đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, cơ
quan chủ quản của đội bóng có thành viên vi phạm xem xét xử lý kỷ luật tiếp
theo theo quy định.

- Đội bóng có sự gian lận nhân sự sẽ bị loại khỏi giải, hủy bỏ thành tích
các trận đấu với đội đó. Các vi phạm khác về chuyên môn làm cho trận đấu
không tiếp tục được: Đội bóng vi phạm bị xử thua 0-3 (nếu thua nhiều hơn thì
giữ nguyên tỷ số). Tùy mức độ vi phạm BTC có thể loại ra khỏi giải;

- Trường hợp đội bóng bị loại khỏi giải vì vi phạm Điều lệ hoặc Quyết
định của BTC:

+ Nếu phát hiện và xử lý tại vòng bảng thì hủy kết quả của đội bị xử lý
với các đội còn lại tại bảng đấu;

+ Nếu phát hiện và xử lý trước, trong và sau trận bán kết thì đội thi đấu
với đội bị xử lý là đội thắng cuộc vào thi đấu chung kết (không trao giải khuyến
khích).

+ Nếu phát hiện và xử lý trước, trong và sau trận chung kết thì đội thi đấu
với đội bị xử lý là đội thắng cuộc giành vô địch (không trao giải nhì).

- Đội bóng có mặt tại sân đúng giờ quy định, nếu chậm hơn 15 phút so với
giờ bóng lăn mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử thua đối phương với tỉ số 0-3;
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- Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu
quá 05 phút sẽ bị loại khỏi giải và bị xóa bỏ toàn bộ thành tích thi đấu trước đó
và không tính kết quả các trận đấu của các đội khác với đội này;

- Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu
về: Bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền;

- Trường hợp khiếu nại về các vấn đề khác: Chỉ có Trưởng đoàn hoặc
HLV Trưởng mới có quyền được khiếu nại bằng văn bản  (giám sát cấp mẫu
khiếu nại) và gửi cho Ban tổ chức giải thông qua Giám sát trận đấu chậm nhất
15 phút sau khi trận đấu kết thúc. Khiếu nại phải ghi rõ nội dung khiếu nại và
đóng lệ phí  1.000.000đ (một triệu đồng).  Nếu khiếu nại đúng BTC sẽ hoàn trả
lại số tiền trên và sẽ trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất;

- Đội khiếu nại phải thể hiện được chứng cứ rõ ràng để BTC có cơ sở xử
lý trong thời gian 24 tiếng (tính từ sau khi trận đấu có khiếu nại kết thúc), thời
gian khiếu nại không được ảnh hưởng đến lịch thi đấu của giải. Nếu đội bóng
khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, BTC sẽ xem xét và có
hình thức xử lý đối với đội khiếu nại;

- Khiếu nại về nhân sự phải được thực hiện trước khi trận đấu bắt đầu và
chỉ được quyền khiếu nại đối với đội bóng gặp trực tiếp đội khiếu nại.

IX. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Lãnh đạo đội bóng phải chịu trách nhiệm về nhân sự, hoạt động của đội
bóng mình trong suốt thời gian tham dự giải; chấp hành nghiêm điều lệ giải và
quy định của Ban tổ chức;

Kinh phí tham dự giải các đơn vị tự túc.

Chỉ có Ban tổ chức Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp
quyết định thành lập mới có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ bằng thông báo khi
cần thiết./.
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